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(Dự thảo Quyết định năm 2026)
	THUYẾT MINH
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	MỤC I. CĂN CỨ PHÁP LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN

	- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015, sửa đổi 2019;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL 2015, sửa đổi 2020;
- Căn cứ Luật Đất đai 2024;
- Căn cứ Luật Việc làm 2013;
- Căn cứ Nghị định 61/2015/NĐ-CP, Nghị định 74/2019/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 81/2021/NĐ-CP, Nghị định 97/2023/NĐ-CP;
- Căn cứ Quyết định 12/2024/QĐ-TTg, Quyết định 46/2015/QĐ-TTg, Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg;
- Căn cứ Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
	- Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2025;
- Căn cứ Luật Ban hành văn bản QPPL 2025 (sửa đổi, bổ sung 2025);
- Căn cứ Luật Đất đai 2024;
- Căn cứ Luật Việc làm 2025 (Luật số 74/2025/QH15);
- Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp 2025 (Luật số 124/2025/QH15);
- Căn cứ Nghị định 88/2024/NĐ-CP, Nghị định 151/2025/NĐ-CP, Nghị định 226/2025/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 238/2025/NĐ-CP (về học phí GDNN);
- Căn cứ Nghị định 338/2025/NĐ-CP (quy định chi tiết Luật Việc làm);
- Căn cứ Quyết định 12/2024/QĐ-TTg, Quyết định 46/2015/QĐ-TTg, Quyết định 157/2007/QĐ-TTg, Quyết định 05/2022/QĐ-TTg.
	Cập nhật đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật mới của Quốc hội và Chính phủ ban hành giai đoạn 2024 - 2025 thay thế các văn bản hết hiệu lực (Luật Việc làm 2025 thay thế Luật Việc làm 2013; Nghị định 338/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định 61/2015/NĐ-CP; Nghị định 238/2025/NĐ-CP thay thế Nghị định 81/2021/NĐ-CP và 97/2023/NĐ-CP). Bảo đảm tính hợp pháp và thống nhất của hệ thống pháp luật.

	MỤC II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người có đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai năm 2024.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người có đất thu hồi bao gồm: a) Người lao động thuộc các đối tượng tại khoản 2 Điều 109 Luật Đất đai 2024 (người có đất nông nghiệp thu hồi); b) Người thuộc hộ gia đình, cá nhân theo khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai 2024 (người có đất kinh doanh thu hồi).
2. Cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người có đất thu hồi trên địa bàn thành phố Đồng Nai theo điểm b khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai số 31/2024/QH15.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người thuộc hộ gia đình, cá nhân thu hồi đất nông nghiệp (khoản 2 Điều 109 Luật Đất đai);
2. Người thuộc hộ gia đình, cá nhân thu hồi đất kinh doanh (khoản 3 Điều 109 Luật Đất đai);
3. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;
4. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
	1. Chuẩn hóa phạm vi điều chỉnh bổ sung cụ thể nhóm chính sách 'đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng', ghi nhận viện dẫn chính xác điểm b khoản 4 Điều 109 Luật Đất đai 2024 giao thẩm quyền cho UBND cấp tỉnh/thành phố quy định chi tiết.
2. Phân định rõ nét 4 nhóm đối tượng áp dụng (bao gồm cả cơ quan quản lý đất đai và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường giải phóng mặt bằng), tạo cơ sở pháp lý chặt chẽ cho công tác thi hành.

	MỤC III. THỜI HẠN, ĐIỀU KIỆN VÀ NGUYÊN TẮC HỖ TRỢ

	Điều 3. Thời hạn hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ, hình thức hỗ trợ
- Thời hạn hưởng chính sách: 05 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất theo QĐ 12/2024/QĐ-TTg.
- Điều kiện: Có nhu cầu đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm; Là người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật Việc làm 2013.
- Hình thức hỗ trợ: Hỗ trợ bằng tiền sau khi hoàn thành khóa học.
	Điều 2 (Quy định). Thời hạn hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ
- Thời hạn hưởng chính sách: 05 năm kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất. Hỗ trợ một lần.
- Điều kiện: Là người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Luật Việc làm số 74/2025/QH15.
- Đào tạo nghề sơ cấp, dưới 03 tháng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
- Đào tạo nghề trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ học phí cho một khóa học.
	1. Cập nhật viện dẫn điều kiện người lao động theo Luật Việc làm 2025 (Luật số 74/2025/QH15) thay thế Luật Việc làm 2013.
2. Bổ sung nguyên tắc hỗ trợ một lần và quy định rõ chính sách hỗ trợ học phí một khóa học đối với trình độ trung cấp, cao đẳng.

	MỤC IV. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ

	Điều 4.1. Mức hỗ trợ đào tạo nghề
a) Trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng (QĐ 46/2015/QĐ-TTg): Chi phí đào tạo tối đa 3.000.000đ/người/khóa (người khuyết tật tối đa 6.000.000đ); Tiền ăn 30.000đ/ngày thực học; Tiền đi lại 200.000đ/khóa (xa từ 15km) hoặc 300.000đ/khóa (vùng khó khăn xa từ 5km).
b) Trình độ trung cấp, cao đẳng: Hỗ trợ học phí 01 khóa học theo mức thu thực tế nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở GDNN công lập chưa tự bảo đảm chi thường xuyên.
c) Vay vốn HSSV: Theo QĐ 157/2007/QĐ-TTg và QĐ 05/2022/QĐ-TTg.
	Điều 3, Điều 4 (Chương II). Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề
a) Trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng: Thực hiện theo quy định tại QĐ 46/2015/QĐ-TTg. Bổ sung quy định: Trường hợp QĐ 46/2015/QĐ-TTg hết hiệu lực thì áp dụng theo quy định pháp luật hiện hành.
b) Trình độ trung cấp, cao đẳng: Mức học phí hỗ trợ bằng mức thu thực tế nhưng tối đa không quá mức trần học phí quy định tại Điều 9 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ.
c) Vay vốn HSSV: Được vay vốn tín dụng học sinh, sinh viên theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
	1. Kế thừa mức hỗ trợ đào tạo nghề sơ cấp và vay vốn HSSV, bổ sung quy định mở cho trường hợp văn bản Trung ương thay thế.
2. Cập nhật khung học phí trần hỗ trợ trình độ trung cấp, cao đẳng theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ (thay thế Nghị định 81/2021/NĐ-CP và Nghị định 97/2023/NĐ-CP).

	MỤC V. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TRONG NƯỚC

	Điều 4.2. Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước
a) Tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Đồng Nai.
b) Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm và nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội.
Mức cho vay tối đa: 100.000.000 đồng/lao động.
	Điều 5 (Chương III). Hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước
a) Tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại Trung tâm Dịch vụ việc làm.
b) Vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm từ nguồn ngân sách trung ương cấp cho NHCSXH và nguồn ngân sách địa phương ủy thác.
Mức cho vay tối đa nâng lên: 200.000.000 đồng/lao động.
	Mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm trong nước tăng gấp 2 lần (từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng/lao động).
Căn cứ theo quy định mới tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP ngày 25/12/2025 của Chính phủ. Việc nâng hạn mức cho vay đáp ứng nhu cầu vốn khôi phục sản xuất, kinh doanh và tạo việc làm bền vững cho hộ gia đình có đất thu hồi trong điều kiện chi phí đầu tư gia tăng.

	MỤC VI. HỖ TRỢ ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG

	Điều 4.3. Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
- Áp dụng theo Nghị định 61/2015/NĐ-CP và TTLT 09/2016/TTLT-BLĐTBXH-BTC:
+ Đào tạo ngoại ngữ: Tối đa 3.000.000đ/người/khóa;
+ Giáo dục định hướng: Tối đa 530.000đ/người/khóa;
+ Tiền ăn: 40.000đ/người/ngày thực học;
+ Tiền đi lại: 200.000đ - 300.000đ/người/khóa;
+ Lệ phí hộ chiếu, visa, lý lịch tư pháp (tối đa 200.000đ); Khám sức khỏe tối đa 750.000đ/người.
- Vay vốn XKLĐ: Tối đa 100% chi phí người lao động phải trả trước khi đi; vay trên 100 triệu phải có tài sản bảo đảm.
	Điều 6 (Chương III). Hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Mức chi hỗ trợ cụ thể theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP:
+ Giáo dục định hướng: Đào tạo tối đa 530.000đ/người/khóa; Tiền ăn nâng lên 50.000 đồng/người/ngày; Bổ sung tiền ở 400.000 đồng/người/tháng; Tiền đi lại 200.000đ - 300.000đ/khóa.
+ Đào tạo nâng cao kỹ năng nghề thực tế tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa;
+ Đào tạo ngoại ngữ thực tế tối đa 4.000.000 đồng/người/khóa (tăng từ 3 triệu lên 4 triệu);
+ Đào tạo theo thỏa thuận: Hỗ trợ 70% chi phí đào tạo;
+ Chi phí khác: Hộ chiếu, lý lịch tư pháp, visa, Khám sức khỏe tối đa 750.000đ/người.
+ Vay vốn XKLĐ: Mức vay tối đa 100% tổng chi phí người lao động phải trả trước khi đi; Lãi suất bằng hộ nghèo, lãi quá hạn 130%.
	Tăng mạnh các định mức chi hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP:
1. Tiền ăn tăng từ 40.000đ lên 50.000đ/ngày.
2. Bổ sung hỗ trợ tiền ở 400.000đ/người/tháng.
3. Mức hỗ trợ đào tạo ngoại ngữ và kỹ năng nghề tăng từ 3.000.000đ lên 4.000.000đ/người/khóa.
4. Bổ sung mức hỗ trợ 70% chi phí đào tạo nâng cao trình độ theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp/Chính phủ với đối tác nước ngoài.

	MỤC VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ NGUỒN VỐN

	Điều 5. Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề và XKLĐ được bố trí trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tính trong tổng kinh phí dự án.
2. Kinh phí vay vốn hỗ trợ tạo việc làm và XKLĐ bố trí từ Quỹ quốc gia về việc làm và các nguồn tín dụng khác.
	Điều 8 (Chương IV). Kinh phí thực hiện
1. Kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề và XKLĐ lập trong Phương án đào tạo, chuyển đổi nghề và tính trong chi phí đầu tư dự án hoặc tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng được phê duyệt.
2. Nguồn vốn vay hỗ trợ tạo việc làm và XKLĐ bố trí từ ngân sách Trung ương cấp cho NHCSXH, nguồn ngân sách địa phương ủy thác và các nguồn hợp pháp khác.
	Quy định rõ ràng, minh bạch cơ chế bố trí ngân sách địa phương cấp tỉnh/thành phố ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để phục vụ nhu cầu vay vốn tạo việc làm tại chỗ, bảo đảm nguồn vốn ổn định và chủ động.

	MỤC VIII. CƠ QUAN CHỦ TRÌ THAM MƯU VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

	Điều 6. Tổ chức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai, UBND các huyện, thành phố.
	Điều 9 (Chương V). Tổ chức thực hiện
- Cơ quan chủ trì: Sở Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp: Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Chi nhánh NHCSXH thành phố Đồng Nai, UBND các xã/phường.
	Chuyển giao vai trò cơ quan chủ trì từ Sở LĐTBXH sang Sở Nội vụ.
Thực hiện theo phân công nhiệm vụ và kiện toàn bộ máy chính quyền địa phương mới, giao Sở Nội vụ chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về việc làm, đào tạo nghề và người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

	MỤC IX. ĐIỀU KHOẢN CHUYỂN TIẾP VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

	Điều 2, Điều 3. Hiệu lực thi hành và chuyển tiếp
- Có hiệu lực từ ngày 10/12/2024.
- Quy định chuyển tiếp đối với các trường hợp có quyết định thu hồi đất trước 01/08/2024.
	Điều 2, Điều 3 (Dự thảo Quyết định). Hiệu lực và chuyển tiếp
- Có hiệu lực thi hành từ năm 2026, thay thế Quyết định số 72/2024/QĐ-UBND ngày 29/11/2024.
- Chuyển tiếp: Các hồ sơ nộp trước ngày Quyết định mới có hiệu lực mà chưa được phê duyệt thì áp dụng mức hỗ trợ theo Quyết định mới.
	Quy định điều khoản chuyển tiếp nhân văn, áp dụng nguyên tắc có lợi nhất cho người có đất thu hồi (được hưởng định mức hỗ trợ cao hơn theo quy định mới) đối với các hồ sơ đang trong quá trình thụ lý.



